
THÔNG GIÓ TIÊU ÂM CHO CĂN HỘ  
VÀ VĂN PHÒNG

QUẠT THÔNG GIÓ 
CABINET TIÊU ÂM 

DPT

Model A B C D E H I K L M

DPT10-12B 340 298 95 65 68 200 210 285 100 240

DPT10-24B 340 298 95 65 68 200 210 285 100 240

DPT15-32B 340 298 150 75 53 240 230 285 120 240

DPT15-42B 390 348 200 75 58 280 265 315 140 270

DPT20-54B 420 378 200 65 64 280 265 385 140 340

DPT20-54C 490 415 200 65 58 320 304 415 160 370

DPT20-65B 520 478 200 65 75 365 344 445 183 400

DPT20-75B 520 478 200 65 75 365 344 445 183 400

DPT25-76B 590 548 250 75 74 380 364 445 190 400

DPT25-76C 590 548 250 75 74 380 364 445 190 400

DPT25-76D 590 548 250 75 74 380 364 445 190 400

DPT25-76E 590 548 250 75 74 380 364 445 190 400

MÔ TẢ SẢN PHẨM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KÍCH THƯỚC (mm)

Model Công suất
(w)

Tốc độ
(rpm)

Lưu lượng
trung bình

(m3/h)

Áp suất
trung bình

(Pa)

Trọng lượng 
ước tính

(kg)

Độ ồn
(dB(A))

DPT10-12B 21 1180 100 80 6 ≤20

DPT10-24B 52 1800 180 160 6 ≤23

DPT15-32B 40 1050 360 135 8 ≤42

DPT15-42B 100 1250 500 167 11 ≤49

DPT20-54B 135 800 770 200 13 ≤47

DPT20-54C 155 950 920 240 17 ≤48

DPT20-65B 220 1100 1200 360 20 ≤48

DPT20-75B 320 1250 1500 380 20.3 ≤49

DPT25-76B 350 1050 1700 420 23 ≤53

DPT25-76C 400 1150 1900 430 23 ≤54

DPT25-76D 500 1300 2100 450 23 ≤56

DPT25-76E 550 1360 2300 480 23 ≤58

(Độ ồn sai số: +/- 5dB tùy theo môi trường đo kiểm)

Quạt ly tâm dạng hộp tiêu âm DPT được thiết kế âm trần, nối ống với kết cấu 
đồng trục, giúp lắp đặt dễ dàng trong hệ thống HVAC. Sản phẩm tích hợp hộp 
tiêu âm, giảm ồn hiệu quả, vận hành êm ái, đáp ứng tốt các hệ thống yêu cầu độ 
ồn thấp, áp suất ổn định và hiệu suất cao.

Quạt sử dụng cánh ly tâm tạo áp suất lớn; vỏ thép sơn tĩnh điện chống ăn mòn; 
động cơ hiệu suất cao, tiết kiệm điện. Dải kích thước đa dạng, linh hoạt cho nhiều 
cấu hình hệ thống khác nhau.

Sản phẩm được ứng dụng trong hệ thống thông gió, cấp khí tươi, hút khí thải, 
hơi nóng và độ ẩm cho các công trình như tòa nhà, văn phòng, trung tâm thương 
mại, khách sạn và trường học.


